
SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 951/BVNH-TCHC Ninh Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2024 

V/v mời báo giá mua sắm vật tư 

tiêu hao hành chính, giấy in 

 

Kính gửi: Quý công ty mua bán vật tư tiêu hao hành chính, giấy in. 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà có nhu cầu “Mua sắm vật tư tiêu hao hành 

chính, giấy in”. Để có cơ sở lập giá kế hoạch gói thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh 

Hòa kính mời quý nhà thầu có đủ năng lực, khả năng và có nhu cầu tham gia, gửi báo giá 

về Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, TX 

Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0258.3847452 

Báo giá bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan. 

1. Khối lượng: danh mục vật tư tiêu hao hành chính, giấy in (theo phụ lục đính 

kèm) 

2. Phương thức gửi thư mời: 

- Đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 

(www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn) 

- Đăng tải lên website https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

- Gửi trực tiếp. 

3. Phương thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, 

phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3.847.452 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

- Nhận trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

4. Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 12/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Hiệu lực báo giá là 60 ngày kể từ ngày 12/9/2024. 

Thời gian nhà thầu gửi báo giá đến bệnh viện trước 17h ngày 12/9/2024. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Tổ CNTT (đăng tải website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

Lê Quang Lệnh 

http://www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/
https://muasamcong.mpi.gov.vn/
mailto:vanthubvnh@gmail.com
mailto:benhviendkninhhoa@gmail.com
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


Phụ lục I 

Danh mục vật tư tiêu hao 

STT Tên hàng ĐVT 
Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

Tiền 

 

1 
Túi nilon xanh (90*150) 

cm (miệng túi 90cm) 

 

Kg 

Nhựa dẻo trong, màu xanh, 

sức chứa 120kg, miệng túi 
90cm, rộng đáy 40cm, ≥ 12 
cái/kg 

  
 

95 

  

 

2 
Túi nilon xanh (90*150) 

cm (miệng túi 150cm) 

 

Kg 

Nhựa dẻo trong, màu xanh, 

sức chứa 120kg, miệng túi 
150cm, rộng đáy 40cm, ≥ 12 
cái/kg 

  
 

152 

  

 

3 
Túi nilon xanh (40*60) 

cm, rộng đáy 40cm 

 

Kg 

Nhựa dẻo trong, màu xanh, 

sức chứa 60kg, miệng túi 

40cm, rộng đáy 40 cm, ≥ 24 
cái/kg 

  
 

28 

  

 

4 
Túi nilon trắng (40*60) 

cm, rộng đáy 40cm 

 

Kg 

Nhựa dẻo trong, màu trắng, 

sức chứa 60kg, miệng túi 

40cm, rộng đáy 40 cm, ≥ 24 

cái/kg 

  
 

30 

  

5 
Túi nilon trắng (35*45) 

cm 
Kg 

Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
miệng túi 35cm, rộng đáy 
35cm, ≥ 40 cái/kg 

  
4 

  

6 Túi nilon 20 kg Xanh Kg 
Nhựa dẻo trong, màu xanh, 
sức chứa 20kg, ≥ 65 cái/kg 

  
402 

  

7 Túi nilon 20 kg vàng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu vàng, 
sức chứa 20kg, ≥ 65 cái/kg 

  
104 

  

8 Túi nilon 20 kg trắng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
sức chứa 20kg, ≥ 65 cái/kg 

  
55 

  

9 Túi nilon 20 kg đen Kg 
Nhựa dẻo màu đen, sức chứa 
20kg, ≥ 65 cái/kg 

  
3,5 

  

10 Túi nilon 10 kg xanh Kg 
Nhựa dẻo trong, màu xanh, 
sức chứa 10kg, ≥ 85 cái/kg 

  
182 

  

11 Túi nilon 10 kg vàng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu vàng, 
sức chứa 10kg, ≥ 85 cái/kg 

  
54 

  

12 Túi nilon 10 kg trắng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
sức chứa 10kg, ≥ 85 cái/kg 

  
10 

  

13 Túi nilon 05 kg xanh Kg 
Nhựa dẻo trong, màu xanh, 
sức chứa 5kg, ≥ 100 cái/kg 

  
54 

  

14 Túi nilon 05 kg vàng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu vàng, 
sức chứa 5kg, ≥ 100 cái/kg 

  
64 

  

15 Túi nilon 05 kg trắng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
sức chứa 5kg, ≥ 100 cái/kg 

  
13 

  

16 Túi nilon 01 kg trắng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
sức chứa 1kg, ≥ 340 cái/kg 

  
5 

  

17 Túi nilon 0,5 kg trắng Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
sức chứa 0,5kg, ≥ 690 cái/kg 

  
190 

  

18 
Túi nilon trắng (7*12) 
cm 

Kg 
Nhựa dẻo trong, màu trắng, 
(7*12)cm, ≥ 1.430 cái/kg 

  
58 

  



 

STT Tên hàng ĐVT 
Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 
xuất 

Nước 

sản 
xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

Tiền 

 

19 

 

Dây thun nhỏ 

 

Kg 

Cao su tự nhiên, có độ đàn 

hồi bền dai, khó đứt, đường 

kính 76mm, bản rộng 2mm, 
dày 1,2mm; Quy cách: 
0,5kg/bịch 

  
 

8 

  

 

20 

 

Dây thun lớn 

 

Kg 

Cao su tự nhiên, có độ đàn 

Hồi bền dai, khó đứt, đường 

kính 16mm, bản rộng 
1,1mm, dày 1,1mm; Quy 
cách: 0,5kg/bịch 

  
 

14 

  

21 Nhựa hạt mè Mét Nhựa dẻo hạt mè   40   

22 Nhựa trắng Mét 
Nhựa trắng dày 0,5mm, khổ 
1,4m 

  
152 

  

23 
Khăn tay màu xanh 
(30*60)cm 

Cái 
Lông mềm mịn, màu xanh 
(30*60)cm 

  
227 

  

24 
Khăn tay màu vàng 
(30*60)cm 

Cái 
Lông mềm mịn, màu vàng 
(30*60)cm 

  
20 

  

25 Tấm lau chân Cái 
Sợi vải đan dày 10mm, 
(40*60)cm 

  
145 

  

26 Ly nhựa uống nước BN Cái Bằng nhựa, dung tích 220ml   35   

27 Pin vuông Viên Điện áp 9V, pin vuông   20   

28 Pin trung tròn Viên 
Điện áp 6V, dung lượng 
155mAH, quy cách: C 

  
74 

  

29 Pin tiểu sạc Viên 
Dung lượng 2300mAH, quy 
cách AA 2300mAH 

  
4 

  

30 Pin tiểu Viên Điện áp 1,5V, AA   412   

31 Pin nhí Viên Điện áp 1,5V, AAA   38   

32 Dây thun chỉ Cuộn 
Chỉ thun, chỉ may dún, quy 
cách 240gr/cuộn 

  
2 

  

 

33 

 

Giấy thấm 

 

Kg 

Giấy vuông 1500 tờ/kg, giấy 

mềm dai, thấm nước, không 
xơ, không bụi giấy, quy 
cách: (20*20)cm 

  
 

10 

  

34 Giấy dán Tomy Tập 
A5 mẫu 108, quy cách: 
(19*36)cm 

  
30 

  

 

35 

 

Giấy vệ sinh 

 

Bành 

Giấy cuộn tròn không lõi, 2 

lớp, giấy mềm, dai, thấm hút 

tốt, trọng lượng 190g/ bành, 

bành 10 cuộn, quy cách: 10 
cuộn/bành 

  
 

12 

  

 

36 

 

Dây nilon 

 

Cuộn 

Dùng buộc hàng hóa, bền, 

dẻo, dai, lực kéo tốt, cuộn 

thành từng cuộn, màu trắng, 
quy cách: 0,5kg/cuộn 

  
 

9 

  

37 Bao nilon đựng bệnh án Cái Sợi pp dệt (60*110)cm, độ   80   



 

STT Tên hàng ĐVT 
Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 
xuất 

Nước 

sản 
xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

Tiền 

 hủy  bền, chịu được sức va chạm, 

không bị vớ, bung trong quá 
trình đóng gói; sức chứa 
50kg 

     

38 Thùng giấy Cái 
Thùng giấy carrtton, cao 
40cm, rộng 40cm, dài 60cm 

  
6 

  

39 
Băng keo trong cuộn 
trung 

Cuộn 
Màu trắng trong, có độ dai 
và dính tốt, rộng 2,5cm, 
vòng lớn 80yds 

  
48 

  

40 Xà phòng Bánh 
Xà phòng bánh dùng rửa tay, 
quy cách: 90g 

  
331 

  

41 Xà phòng bột Túi 
Xà phòng bột tẩy sạch vết 
bẩn trên đồ vải, trọng lượng 
2,9kg/túi 

  
112 

  

42 Xà phòng Túi 
Xà phòng bột tẩy sạch vết 
bẩn trên đồ vải, trọng lượng 
380gr/túi 

  
255 

  

43 
Khăn tay vuông vàng 
(25*25) 

Cái 
Lông mềm mịn, màu vàng 
(25*25)cm 

  
205 

  

44 
Khăn tay vuông trắng 
(25*25) 

Cái 
Lông mềm mịn, màu trắng 
(25*25)cm 

  
250 

  

 

45 

 

Găng tay nhựa 

 

Đôi 

Cao su tự nhiên, mềm, dẻo, 

an toàn, không bị hôi lưu 
bám trên tay khi dùng, dài 
40cm 

  
 

133 

  

 

46 

 

Bàn chải có cán 

 

Cái 

Nhựa tổng hợp, vuông có tay 

cầm bằng nhựa, lông bàn 

chải bằng sợi nhựa, KT: 

(25*7)cm 

  
 

18 

  

47 Bàn chải nhựa Cái 
Nhựa tổng hợp, vuông, lông 
bàn chải bằng cước, mềm 
mịn, KT: (100*55*40)mm 

  
67 

  

48 Chai vim tẩy bồn cầu Chai 
Nước tẩy đậm đặc, tẩy sạch 
vết bẩn, diệt vi khuẩn gây 
bệnh, chai 500ml 

  
96 

  

49 Chai vim lau nhà Chai 
Nước làm sạch vết bẩn sàn 
nhà, chai 997ml 

  
116 

  

50 Chai lau kính Chai 
Nước làm sạch vết bẩn bề 
mặt kính , chai 540ml 

  
44 

  

51 Chai xịt kiến Chai 
Tiêu diệt côn trùng, không 
gây hại cho người sử dụng, 
chai 600ml 

  
47 

  

 

52 

 

Sap khử mùi nhà vệ 

sinh 

 

Hộp 

Sáp thơm, chứa trong hộp, 

khử và giảm mùi hôi trong 

không khí, lưu hương thơm, 

hộp 180g/ hộp. Quy cách: 
200g 

  
 

12 

  



 

STT Tên hàng ĐVT 
Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 
xuất 

Nước 

sản 
xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

Tiền 

 

 

53 

 

 

Cây lau nhà 

 

 

Cây 

Bông lau bằng sợi tổng hợp, 

xòe tròn, có khả năng hút 

nước, độ dài bông lau 44cm, 

có cán inox, tay cầm vắt 

nước bọc nhựa, Chiều dài 

cây 150cm 

   

 

105 

  

 

54 

 

Chổi quét trần nhà 

 

Cái 

Đầu bông quét sợi nhựa cao 

cấp, thân inox, kéo dài từ 1m 

đến 3m, điều chỉnh được độ 

dài 

  
 

20 

  

 

55 

 

Chổi lông gà nhựa 

 

Cái 

Được kết bằng những cộng 

dây nilon, nhiều màu, cán 

cầm bằng nhựa hoặc gỗ, trên 

đầu có lỗ tròn móc hoặc xỏ 

dây, chiều dài ≥ 56cm 

  
 

28 

  

56 Chổi cọ cửa trung Cái 
Lông đầu cọ mềm, cán nhựa, 
kích cỡ 2,5 inch 

  
28 

  

57 Chổi cọ cửa nhỏ Cái 
Lông đầu cọ mềm, cán nhựa, 
kích cỡ 1,5 inch 

  
2 

  

 

58 

 

Chổi quét nước 

 

Cái 

Lông chổi bằng sợi nhựa, 

mềm nhưng đủ cứng để loại 

vết bẩn, cán chổi dài 120cm, 

thân tròn 

  
 

30 

  

 

59 

 

Chổi đót 

 

Cái 

Lưỡi chổi kết bằng đót dày, 

chắn chắn, không rụng bông; 
cán là thân đót hoặc nhựa; 
chiều dài 120cm 

  
 

141 

  

60 Chổi xương Cái 
Lưỡi chổi kết bằng cọng 
dừa, chắc chắn, cán gỗ, 
chiều dài <100cm 

  
71 

  

61 Chổi cọ nhà cầu Cái 
Đầu chà sợi nhựa, dạng tròn, 
cán dài có móc treo, chiều 
dài >40cm 

  
51 

  

62 Miếng chà nhôm Cái 
Chất liệu men thép, đường 

kính 10cm, trọng lượng 
>15gram 

  
127 

  

63 Miếng rửa dụng cụ Cái 
Mút bọc da kim tuyến, dày 
20mm 

  
60 

  

64 Nước xà phòng tẩy rửa Chai 
Dạng nước, rửa sạch vết bẩn, 
không gây hại cho người sử 
dụng, loại 3,8kg 

  
9 

  

65 Dầu đánh bóng xe Lọ 
Sáp chuyên dùng đánh bóng 
xe ô tô, quy cách 220gr 

  
2 

  

 Tổng cộng: 65 mặt 

hàng 

       



Phụ lục II 

Danh mục giấy in 

STT Tên hàng Quy cách, thông số kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

ĐVT 
Tổng 

cộng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 

1 

 

Giấy A4 Excel 

Định lượng 70gsm, kích 

thước A4 (210*297) mm, 

trọng lượng khoảng 2,18kg, 

500 tờ/ram, đóng gói bao bì 

  
 

Gram 

 

99 

  

 

2 

 

Giấy A4 80GSM 

Định lượng 80gsm, kích 

thước A4 (210*297) mm, 

trọng lượng khoảng 2,5kg, 

500 tờ/ram, đóng gói bao bì 

  
 

Gram 

 

2 

  

 

3 

 

Giấy A4 70GSM 

Định lượng 70gsm, kích 

thước A4 (210*297) mm, 

trọng lượng khoảng 2,3kg, 

500 tờ/ram, đóng gói bao 

bì, trắng sáng ≥ 90%, đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001, ISO 14001 

  
 

Gram 

 

1917 

  

 

4 

 

Giấy A5 70GSM 

Định lượng 70gsm, kích 

thước A5 (210*148) mm, 

đóng gói bao bì, trọng lượng 

khoảng 1,15kg, 500 tờ/ram, 

trắng sáng ≥ 90%, đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001, ISO 14001 

  
 

Gram 

 

809 

  

5 
Giấy A4 liên tục. 

3 liên 

Kích thước (210*297) mm, 3 
liên, 500 sheet/thùng, sheet 3 
liên 

  
Thùng 110 

  

6 
Giấy A5 liên tục. 
1 liên 

Kích thước (210*297) mm, 1 

liên, chia 2, 500 sheet/thùng, 
sheet 1 liên 

  
Thùng 3 

  

 

7 

 

Giấy bìa cứng 

màu vàng 

Giấy bìa cứng màu vàng, kích 

thước A4 (210*297) mm, 

định lượng 180gsm, đóng gói 

bao bì, trọng lượng khoảng 

1,12kg, 180gsm/100 tờ 

  
 

Tập 

 

136 

  

 

8 

 

Giấy in ảnh 

Kích thước A4 (210*297) 

mm, định lượng 160gsm, 

đóng gói bao bì, giấy in ảnh 1 

mặt 160gsm/100 tờ/tập, photo 

paper, 

  
 

Tập 

 

20 

  

 Tổng cộng: 8 
mặt hàng 

       

 


